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Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành tổng kết việc thi hành Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg ngày 24/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại. Kết quả như sau:

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế

Để chuẩn bị cho quá trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), ngay từ năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg ngày 26/5/2005 về việc thành lập và phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), đồng thời ban hành Quyết định số 444/2005/QĐ-TTg ngày 26/5/2005 phê duyệt Đề án triển khai thực hiện Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) giai đoạn 2005–2010. Theo đó, Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Ban liên ngành về TBT) và Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp về TBT của Việt Nam (Mạng lưới TBT Việt Nam) đã được hình thành nhằm triển khai các nghĩa vụ của Việt Nam theo Hiệp định TBT của WTO.

Tiếp đó, ngày 10/5/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 682/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thực thi Hiệp định TBT giai đoạn 2011–2015. Các quyết định nêu trên đã từng bước tạo lập khuôn khổ pháp lý và tổ chức ban đầu cho việc triển khai Hiệp định TBT tại Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn đầu.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam đã tích cực tham gia đàm phán, ký kết và thực thi nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là các FTA thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do Liên minh Châu Âu – Việt Nam (EVFTA). Các hiệp định này đặt ra những cam kết về TBT chặt chẽ và toàn diện hơn so với khuôn khổ WTO, đòi hỏi cơ chế phối hợp và thực thi của Việt Nam phải được nâng cấp tương ứng. Trong khi đó, các quyết định trước đây của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động TBT đã hoàn thành vai trò trong giai đoạn triển khai ban đầu và không còn đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn mới.

Trên cơ sở đó, ngày 24/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg về Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại, thay thế Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg. Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg đã quy định rõ cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam và Ban liên ngành về TBT, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về thông báo và hỏi đáp theo Hiệp định TBT của WTO và các FTA mà Việt Nam là thành viên.

Để hướng dẫn triển khai Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 16/2018/TT-BKHCN ngày 29/11/2018 quy định chi tiết cơ chế hoạt động, phối hợp thông báo, hỏi đáp, xử lý ý kiến góp ý và quan ngại đối với các biện pháp TBT, cũng như cơ chế cung cấp, trao đổi thông tin trong Mạng lưới TBT Việt Nam và Ban liên ngành về TBT.

Sau 8 năm triển khai, Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa của Việt Nam trong lĩnh vực TBT tại WTO. Hoạt động thông báo, hỏi đáp, cảnh báo và rà soát các biện pháp TBT của nước ngoài ngày càng được tăng cường; nhiều báo cáo chuyên sâu, hoạt động phổ biến thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp đã được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao tính minh bạch trong xây dựng chính sách kỹ thuật, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin và nâng cao năng lực thực thi cam kết quốc tế của Việt Nam.

Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng cho thấy một số hạn chế, bất cập về cơ chế phối hợp, tổ chức thực hiện và khả năng đáp ứng yêu cầu hội nhập trong giai đoạn mới. Trong thời gian qua, hệ thống chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và TBT đã được sửa đổi, bổ sung đáng kể. Đặc biệt, việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2025 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2025 đã tạo ra những thay đổi quan trọng về phương thức quản lý, theo hướng quản lý dựa trên rủi ro, tăng cường minh bạch, tham vấn và ứng dụng công nghệ số. Các quy định mới cũng đặt ra yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và kết nối Hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI), tăng cường khả năng chia sẻ, khai thác và phân tích dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã bổ sung nhiều quy định mới liên quan đến hoạt động TBT. Do vậy, nhiều nội dung của Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg không còn phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn, cần được rà soát, sửa đổi, thay thế nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động TBT trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh quốc tế, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường; cạnh tranh chiến lược, xung đột thương mại, yêu cầu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và bảo đảm chuỗi cung ứng ngày càng gia tăng. Các biện pháp TBT trên thế giới gia tăng nhanh cả về số lượng và mức độ phức tạp, với 5215 biện pháp được thông báo trong năm 2025 và 101 quan ngại thương mại (STC) được nêu tại Ủy ban TBT của WTO. Xu hướng này cho thấy các quốc gia ngày càng tăng cường áp dụng các yêu cầu kỹ thuật khắt khe hơn, tạo ra nhiều rào cản kỹ thuật mới đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 59-NQ/TW đã xác định yêu cầu đổi mới tư duy hội nhập quốc tế theo hướng chuyển từ “tham gia” sang “chủ động xây dựng, định hình” luật chơi và chuẩn mực quốc tế, lấy người dân, doanh nghiệp và địa phương làm trung tâm phục vụ. Nghị quyết cũng đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác hội nhập và đối ngoại, trong đó có năng lực phân tích, dự báo, xử lý tình huống và thích ứng với các yêu cầu mới của thương mại quốc tế.

Ngoài ra, việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước và điều chỉnh đơn vị hành chính trong thời gian qua, đặc biệt theo Nghị quyết số 202/2025/QH15, đã làm thay đổi cơ cấu tổ chức của các Điểm TBT tại bộ, ngành và địa phương. Điều này đặt ra yêu cầu cần rà soát, kiện toàn mô hình tổ chức và cơ chế vận hành của Mạng lưới TBT Việt Nam nhằm bảo đảm phù hợp với cơ cấu tổ chức mới.

Từ các bối cảnh nêu trên, việc thay thế Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg là cần thiết nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành và phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy sau sắp xếp. Đồng thời, việc kiện toàn tổ chức và hoàn thiện cơ chế hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam và Ban liên ngành về TBT theo hướng hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực phân tích, cảnh báo sớm và hỗ trợ doanh nghiệp là yêu cầu cấp thiết, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi cam kết quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia và đáp ứng yêu cầu hội nhập trong giai đoạn mới.

2. Quá trình thực hiện tổng kết, đánh giá

Trước yêu cầu đổi mới xuất phát từ thực tiễn trong nước và bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, căn cứ Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 16/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2026 của Chính phủ, trong đó giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg, Bộ Khoa học và Công nghệ đã triển khai công tác tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg trên phạm vi cả nước.

Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 456/BKHCN-TĐC ngày 26/01/2026 gửi các bộ, ngành và địa phương đề nghị báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg giai đoạn 2018–2025.

Nội dung tổng kết, đánh giá tập trung vào hai nhóm vấn đề chính:

- Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg giai đoạn 2018–2025, trong đó làm rõ các kết quả đạt được; mô hình, cách làm hiệu quả; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai (về cơ chế phối hợp, nhân lực, kinh phí, quy trình thực hiện…); đồng thời xác định các vấn đề phát sinh cần được điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới. 

- Đề xuất, kiến nghị các nội dung cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg nhằm bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, địa phương và yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động TBT trong thời gian tới. 

Đến hết ngày 13/05/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được báo cáo của 34 đơn vị, gồm 06/07 bộ, ngành và 28/34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Bộ Y tế chưa gửi báo cáo; sáu địa phương chưa gửi báo cáo gồm Đồng Nai, Lâm Đồng, Phú Thọ, Lào Cai, Hà Tĩnh và Cao Bằng.
Kết quả tổng hợp cho thấy sự thống nhất cao của các bộ, ngành và địa phương về sự cần thiết phải sửa đổi, thay thế Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg nhằm bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành, cơ cấu tổ chức bộ máy sau sắp xếp và yêu cầu nâng cao hiệu quả thực thi công tác TBT trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và phức tạp.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg
Sau khi Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg được ban hành, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 16/2018/TT-BKHCN ngày 29/11/2018 quy định chi tiết về cơ chế hoạt động và phối hợp trong Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại. Thông tư đã tạo cơ sở pháp lý cụ thể cho việc triển khai các hoạt động thông báo, hỏi đáp, phối hợp xử lý ý kiến góp ý và thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa về TBT theo quy định của WTO và các FTA mà Việt Nam là thành viên.

Theo tổng hợp báo cáo của các bộ, ngành, đa số các bộ không ban hành văn bản riêng để triển khai Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg, nhưng đã phân công đầu mối thực hiện và triển khai các nhiệm vụ liên quan đến minh bạch hóa trong lĩnh vực TBT theo quy định. Riêng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1289/QĐ-BCT ngày 17/5/2019 về Quy chế thông báo và hỏi đáp trong phạm vi quản lý của Bộ. Các bộ, ngành cơ bản thống nhất đánh giá việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg là cần thiết nhằm phù hợp với yêu cầu thực tiễn và bối cảnh hội nhập mới.

Tại địa phương, một số tỉnh, thành phố đã ban hành văn bản riêng để triển khai thực hiện Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, như: An Giang (Công văn số 5470/VPUBND-KTN năm 2017), TP. Cần Thơ (Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND), Gia Lai (Quyết định số 2690/QĐ-UBND năm 2018), Hải Phòng (Quyết định số 1143/QĐ-UBND năm 2018)… Các địa phương còn lại không ban hành văn bản riêng nhưng đã lồng ghép nội dung triển khai hoạt động TBT trong các chương trình, kế hoạch và văn bản quản lý khác của địa phương.

Nhìn chung, các địa phương đã triển khai tương đối đầy đủ các nhiệm vụ chủ yếu trong hoạt động TBT giai đoạn 2018–2025, bao gồm hoạt động thông báo, hỏi đáp, tuyên truyền, phổ biến, cảnh báo và hỗ trợ doanh nghiệp về TBT. Các địa phương cơ bản đánh giá đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg. Về tổ chức thực hiện, hoạt động TBT tại địa phương chủ yếu được giao cho Sở Khoa học và Công nghệ, thông qua đơn vị chuyên môn về tiêu chuẩn đo lường chất lượng làm đầu mối triển khai.

Trong quá trình thực hiện Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đóng vai trò đầu mối điều phối, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương trong và ngoài Mạng lưới TBT Việt Nam để triển khai các nhiệm vụ được giao. Các nội dung phối hợp tập trung vào việc thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa về TBT đối với WTO; xử lý ý kiến góp ý và quan ngại thương mại về TBT; triển khai hoạt động cảnh báo sớm; tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn về TBT; tham gia đàm phán và triển khai các cam kết quốc tế liên quan đến TBT; đồng thời điều phối việc thực hiện các cam kết đối với nhóm sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của các bộ, ngành.

2. Kết quả thực hiện Quyết định 46/2017/QĐ-TTg

2.1 Kết quả điều phối thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa về TBT cho WTO
a) Đối với các bộ, ngành: 

Trong giai đoạn 2018–2025, Bộ Khoa học và Công nghệ với vai trò là Điểm TBT quốc gia đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa theo Hiệp định TBT/WTO thông qua việc gửi 297 thông báo về dự thảo biện pháp TBT tới Ban Thư ký WTO. Các thông báo chủ yếu liên quan đến dự thảo luật, thông tư, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định kỹ thuật có khả năng ảnh hưởng đến thương mại quốc tế. Cụ thể như sau:

- Bộ Công Thương: 65 thông báo (hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, thực phẩm, xuất nhập khẩu…). 
- Bộ Xây dựng: 77 thông báo trong đó, 60 thông báo của Bộ Giao thông vận tải và 17 thông báo của Bộ Xây dựng (nay hợp nhất thành Bộ Xây dựng, các lĩnh vực thông báo gồm: phương tiện giao thông, linh kiện, an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường).
- Bộ Khoa học và Công nghệ: 82 thông báo trong đó, 41 thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ và 41 thông báo của Bộ Thông tin và truyền thông (nay hợp nhất thành Bộ Khoa học và Công nghệ).
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường: 23 thông báo trong đó, 03 thông báo của Bộ Tài nguyên và Môi trường và 20 thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay hợp nhất thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường).
- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: 08 thông báo.
- Bộ Y tế: 35 thông báo.
- Bộ Nội vụ (hợp nhất từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội): 02 thông báo.

- Bộ Quốc phòng: 01 thông báo.
- Bộ Công an: 04 thông báo.

Ngoài việc thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa theo Hiệp định TBT của WTO, các nghĩa vụ minh bạch hóa về TBT trong khuôn khổ các hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương mà Việt Nam là thành viên cũng được thực hiện thông qua hệ thống thông báo của WTO.

Kết quả triển khai cho thấy hoạt động minh bạch hóa về TBT của Việt Nam đã có chuyển biến tích cực so với giai đoạn trước. Việc ban hành Thông tư số 16/2018/TT-BKHCN đã tạo cơ sở pháp lý và hướng dẫn cụ thể hơn cho các bộ, ngành trong quá trình rà soát và thực hiện nghĩa vụ thông báo. Số lượng thông báo TBT của Việt Nam trong giai đoạn 2018–2025 tăng gấp đôi so với giai đoạn 2007–2018. Tại kỳ rà soát chính sách thương mại lần thứ hai của Việt Nam năm 2020, Ban Thư ký WTO đã đánh giá việc thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa của Việt Nam là tương đối tốt.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Một số biện pháp TBT của các bộ, ngành chưa được rà soát và thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa kịp thời; thời gian dành cho việc lấy ý kiến góp ý đối với một số dự thảo còn ngắn, chưa bảo đảm thời hạn tối thiểu 60 ngày theo khuyến nghị và thông lệ của WTO, ảnh hưởng đến hiệu quả tham vấn và xử lý ý kiến góp ý của các đối tác thương mại. Đặc biệt Bộ Xây dựng phản ánh về khó khăn đặc thù khi thời gian xây dựng gấp, nội dung kỹ thuật phức tạp, tổng hợp ý kiến quốc tế tốn nguồn lực.
b) Đối với địa phương

Trong giai đoạn 2018–2025, các địa phương không phát sinh thông báo gửi WTO do các quy chuẩn kỹ thuật địa phương sau rà soát được xác định không điều chỉnh hoặc không có tác động đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong thương mại quốc tế.

Tuy nhiên, một số địa phương đã chủ động rà soát dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương và trao đổi với Điểm TBT quốc gia để đánh giá khả năng phát sinh rào cản kỹ thuật trong thương mại. Một số trường hợp tiêu biểu liên quan đến quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước sạch và các lĩnh vực quản lý địa phương khác tại Đà Nẵng, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh… Điều này cho thấy nhận thức của địa phương về nghĩa vụ minh bạch hóa và nguy cơ phát sinh TBT đã từng bước được nâng cao.

2.2 Điều phối, xử lý ý kiến góp ý, quan ngại thương mại của các nước Thành viên WTO và Việt Nam 

a) Xử lý ý kiến góp ý

Trong giai đoạn 2018–2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với các Điểm TBT cấp bộ tiếp nhận, điều phối và xử lý hơn 100 ý kiến góp ý, đề nghị làm rõ thông tin của các thành viên WTO như Trung Quốc, Hoa Kỳ và Ấn Độ đối với các dự thảo biện pháp TBT của Việt Nam đã thông báo tới WTO.

Các ý kiến góp ý tập trung vào nhiều lĩnh vực kỹ thuật quan trọng như vật liệu xây dựng; an toàn và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới; thiết bị di động, viễn thông; các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy; đồng thời liên quan đến một số dự thảo luật quan trọng như Luật Hóa chất, Luật An ninh mạng, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Thông qua hoạt động cảnh báo và phổ biến thông tin TBT tới doanh nghiệp, hiệp hội và các cơ quan liên quan của Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận và xử lý nhiều ý kiến góp ý của phía Việt Nam đối với các biện pháp TBT của nước ngoài. Cụ thể, Bộ đã điều phối xử lý:

- Ý kiến của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với dự thảo Lệnh Quản lý chất lượng đồ gỗ nội thất của Ấn Độ; 

- Ý kiến của Bộ Công Thương đối với dự thảo quy định về sản phẩm Halal của Indonesia; 

- Ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với dự thảo quy định về đồ chơi trẻ em của Hoa Kỳ; 

- Ý kiến đối với dự thảo quy định của Trung Quốc về hoạt động đóng gói sản phẩm. 

Trên cơ sở đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ động trao đổi, làm việc với các cơ quan thông báo và hỏi đáp TBT của Ấn Độ, Indonesia, Hoa Kỳ và Trung Quốc nhằm làm rõ nội dung góp ý và bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp Việt Nam.

Ngoài ra, một số bộ, ngành cũng đã chủ động xử lý ý kiến góp ý và kiến nghị liên quan đến biện pháp TBT trong phạm vi quản lý. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp nhận và phản hồi kiến nghị của Hiệp hội Chè liên quan đến việc sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đồng thời xử lý kiến nghị của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản đối với các quy định liên quan đến thủy sản xuất khẩu; các nội dung này sau đó được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 80/2025/TT-BNNMT. Bộ Công Thương cũng đã xử lý ý kiến góp ý của Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đối với dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hóa chất độc hại trong sản phẩm điện tử năm 2022, cũng như ý kiến góp ý liên quan đến dự thảo Luật Hóa chất sửa đổi năm 2024.

Nhìn chung, hoạt động điều phối và xử lý ý kiến góp ý trong khuôn khổ TBT thời gian qua đã từng bước được thực hiện chủ động và hiệu quả hơn, góp phần tăng cường minh bạch, hạn chế phát sinh tranh chấp thương mại và hỗ trợ quá trình hoàn thiện chính sách, quy định kỹ thuật của Việt Nam phù hợp với cam kết quốc tế và thực tiễn quản lý.

b) Xử lý quan ngại thương mại của các nước Thành viên WTO nêu lên với biện pháp TBT của Việt Nam
Trong giai đoạn 2018–2025, Bộ Khoa học và Công nghệ với vai trò Điểm TBT quốc gia đã chủ trì phối hợp xử lý 13 quan ngại thương mại (có những quan ngại thương mại bị nêu rất nhiều lần và kéo dài nhiều phiên họp) do các Thành viên WTO nêu tại Ủy ban TBT/WTO đối với các biện pháp kỹ thuật của Việt Nam, gồm:

(1) Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (Hoa Kỳ nêu);

(2) Nghị định số 17/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 116/2017/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô (Thái Lan nêu, Nhật Bản ủng hộ);

(3) Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (Hàn Quốc nêu);

(4) Dự thảo QCKT quốc gia về mức phát thải khí thải cấp độ 5 đối với ô tô lắp ráp, sản xuất và nhập khẩu mới (Thái Lan nêu);

(5) Dự thảo QCKT quốc gia về thiết bị người dùng 5G (Trung Quốc nêu);

(6) Dự thảo QCKT quốc gia về hạn chế sử dụng một số hóa chất độc hại trong thiết bị điện và điện tử (Nhật Bản nêu);

(7) Sửa đổi Luật An ninh mạng 2018 (Nhật Bản nêu);

(8) QCKT quốc gia về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô (Trung Quốc nêu);

(9) Dự thảo Nghị định về quản lý mỹ phẩm (EU, Vương quốc Anh và Hàn Quốc nêu);

(10) Quyết định số 28/2022/QĐ-TTg về nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng (Trung Quốc nêu);

(11) Nghị quyết số 173/2024/QH15 về cấm nhập khẩu thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng (Philippines và Cộng hoà Dominica nêu);

(12) Dự thảo QCKT quốc gia về đồ uống có cồn (EU, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ nêu);

(13) Thông tư về truy xuất nguồn gốc thực phẩm thuộc quản lý của Bộ Công Thương (EU nêu).

Việc xử lý các STC được thực hiện theo cơ chế phối hợp ba tầng: Điểm TBT quốc gia làm đầu mối tổng hợp, phân tích và xây dựng phương án xử lý; các Điểm TBT cấp Bộ có thẩm quyền chuyên ngành cung cấp thông tin kỹ thuật và giải trình chính sách; Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Geneva trực tiếp phát biểu tại các phiên họp Ủy ban TBT/WTO và tiến hành trao đổi song phương bên lề với các Thành viên nêu quan ngại. Sự phối hợp chặt chẽ giữa ba đầu mối này đã giúp Việt Nam phản hồi kịp thời, bảo vệ có căn cứ các biện pháp kỹ thuật hợp lệ, đồng thời chủ động điều chỉnh những quy định chưa phù hợp với cam kết quốc tế. Nhờ đó, nhiều STC đã được xử lý thực chất và không còn được các Thành viên WTO tiếp tục nêu tại các phiên họp tiếp theo.

Số lượng STC trong giai đoạn 2017–2025 tăng gấp ba lần so với giai đoạn 2010–2016, phản ánh mức độ hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam và sự quan tâm ngày càng tăng của các đối tác thương mại đối với chính sách kỹ thuật trong nước. Đáng chú ý, quan ngại về Luật An ninh mạng 2018 và các văn bản hướng dẫn là trường hợp phức tạp nhất trong lịch sử xử lý STC của Việt Nam khi bị nêu tới 16 lần bởi 06 Thành viên, gồm EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia, New Zealand và Canada. Một phần nguyên nhân của sự phức tạp này xuất phát từ việc Bộ Công an (cơ quan chủ trì biện pháp) không có Điểm TBT cấp Bộ, dẫn đến khó khăn trong phối hợp cung cấp thông tin kỹ thuật và xây dựng nội dung giải trình kịp thời. Đây là căn cứ thực tiễn quan trọng cho việc bổ sung them Bộ Công an vào Mạng lưới TBT Việt Nam trong giai đoạn tới.
2.3 Kết quả hoạt động Hỏi đáp về TBT
Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận và phối hợp với các bộ, ngành liên quan thông qua các Điểm TBT cấp bộ để xử lý các câu hỏi, đề nghị cung cấp thông tin từ doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nội dung hỏi đáp chủ yếu liên quan đến việc cung cấp văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật và thông tin về các biện pháp TBT trong các lĩnh vực như khí đốt, giao thông vận tải, hóa chất và một số lĩnh vực quản lý chuyên ngành khác.

Hoạt động hỏi đáp và cung cấp thông tin TBT nhìn chung đã được duy trì thường xuyên, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin kỹ thuật, nâng cao khả năng tuân thủ quy định của thị trường trong nước và quốc tế. Một số địa phương đã triển khai tương đối tích cực công tác hỏi đáp và hỗ trợ doanh nghiệp, như TP. Hồ Chí Minh xử lý hơn 400 lượt câu hỏi; Ninh Bình tiếp nhận và xử lý hàng trăm lượt hỏi đáp; Thái Nguyên cập nhật khoảng 2.600 tin cảnh báo TBT và thực hiện xử lý các nội dung hỏi đáp liên quan.

Tuy nhiên, số lượng câu hỏi và yêu cầu hỗ trợ từ doanh nghiệp, hiệp hội trong nước nhìn chung vẫn còn hạn chế so với nhu cầu thực tế và quy mô hoạt động xuất khẩu. Điều này cho thấy mức độ quan tâm và khả năng khai thác hiệu quả hệ thống thông tin, hỏi đáp TBT của cộng đồng doanh nghiệp vẫn chưa cao, mặc dù công tác tuyên truyền, phổ biến và hỗ trợ doanh nghiệp về TBT đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các địa phương tăng cường triển khai trong giai đoạn 2018–2025.

2.4 Kết quả hoạt động Cảnh báo sớm cho doanh nghiệp về TBT
Nhằm hỗ trợ các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp và cơ quan địa phương kịp thời nhận diện, ứng phó với các biện pháp TBT của nước ngoài có khả năng ảnh hưởng đến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tăng cường triển khai hoạt động cảnh báo sớm về TBT trong giai đoạn 2018–2025.

Trong giai đoạn này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã rà soát tổng cộng 31.283 biện pháp TBT do các thành viên WTO thông báo; thực hiện hơn 600 cảnh báo đối với các thị trường xuất khẩu trọng điểm có khả năng tác động đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam thông qua Cổng thông tin TBT. Đồng thời, Bộ đã xây dựng và phát hành 56 cảnh báo chuyên sâu đối với các dự thảo biện pháp TBT trong nhiều lĩnh vực và nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như điện, điện tử, thực phẩm Halal, nông sản, thép, hóa chất…

Các cảnh báo chuyên sâu được gửi trực tiếp tới các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty lớn và các cơ quan liên quan tại địa phương nhằm hỗ trợ chủ động theo dõi, đánh giá tác động và chuẩn bị phương án ứng phó đối với các yêu cầu kỹ thuật mới của thị trường nhập khẩu.

2.5 Kết quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn, tư vấn, cung cấp thông tin về TBT cho các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp 
Trong giai đoạn 2018–2025, công tác tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn và cung cấp thông tin về TBT tiếp tục được các bộ, ngành và địa phương quan tâm triển khai, góp phần nâng cao nhận thức và năng lực thực thi cam kết TBT cho cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì tổ chức 07 khóa tập huấn thường niên cho Mạng lưới TBT Việt Nam và 14 hội nghị tuyên truyền, phổ biến về TBT tại các địa phương trên cả nước. Đồng thời, Bộ đã phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức hơn 40 hội nghị, hội thảo và chương trình tuyên truyền, phổ biến về TBT cho doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố. Số lượng hoạt động tuyên truyền, phổ biến trong giai đoạn này tăng khoảng 30% so với giai đoạn trước.

Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thực hiện 06 chương trình tọa đàm, phóng sự truyền hình nhằm tuyên truyền, phổ biến thông tin về TBT cho doanh nghiệp, hiệp hội và các cơ quan, tổ chức liên quan.

Các Điểm TBT cấp bộ và địa phương cũng chủ động rà soát, cập nhật và theo dõi các thông báo, quy định và xu hướng TBT của thị trường quốc tế. Trên cơ sở thông tin, kiến thức và kinh nghiệm tiếp nhận được, nhiều địa phương đã tổ chức các chương trình tập huấn, đào tạo, hội nghị và hội thảo nhằm phổ biến quy định pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; quy chuẩn kỹ thuật; tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế cho cán bộ các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn áp dụng các quy định về TBT và các biện pháp kiểm dịch động thực vật (SPS) đối với các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức nhiều hội nghị phổ biến các yêu cầu kỹ thuật và biện pháp quản lý đối với nông sản, thực phẩm tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm.

Trong lĩnh vực công thương, Bộ Công Thương đã tổ chức các tọa đàm liên quan đến quy định của EU đối với hàng dệt may, da giày; đồng thời phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam nghiên cứu, đánh giá tác động của quy định hạn chế hóa chất chống cháy của Hoa Kỳ đối với hàng điện tử xuất khẩu của Việt Nam.

Song song với các hoạt động cấp trung ương, nhiều địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về TBT thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ, bản tin chuyên ngành, báo in và tài liệu tuyên truyền. Một số địa phương có kết quả nổi bật như:

- Nghệ An tổ chức 75 cuộc tập huấn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng với 7.147 lượt người tham dự; 

- Quảng Ngãi xây dựng 16 bản tin TBT dạng in và 60 bản tin TBT điện tử; 

- Điện Biên phát hành 48 số bản tin TBT trong giai đoạn báo cáo. 

Nhìn chung, công tác tuyên truyền, phổ biến và đào tạo về TBT trong giai đoạn 2018–2025 đã được triển khai tương đối đồng bộ và hiệu quả, với số lượng hoạt động tăng đáng kể so với giai đoạn trước. Các hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của thị trường quốc tế, đặc biệt đối với các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.


2.6 Đàm phán và triển khai các cam kết về TBT trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên
Về công tác đàm phán. 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã trực tiếp chủ trì xây dựng phương án đàm phán và tham gia các vòng đàm phán TBT trong nhiều FTA song phương và đa phương. Kết quả đáng ghi nhận nhất là việc hoàn tất đàm phán Chương TBT trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam – UAE (CEPA) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Israel (VIFTA) theo đúng tiến độ và phương án được phê duyệt. 
Đồng thời, Bộ cũng chủ trì xây dựng phương án và tham gia đàm phán nâng cấp nội dung TBT trong các hiệp định khu vực gồm Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Ấn Độ (AITIGA), Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), Hiệp định ASEAN – Trung Quốc (ACFTA) và Hiệp định ASEAN – Canada (ACaFTA); tham gia đàm phán nội dung TBT trong Hiệp định FTA Việt Nam – EFTA. 
Đặc biệt, trong năm 2025, trước bối cảnh Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp thuế quan đơn phương tác động trực tiếp đến hàng xuất khẩu của Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ đã kịp thời tham gia đàm phán các nội dung liên quan đến TBT trong khuôn khổ đàm phán thương mại đối ứng Việt Nam – Hoa Kỳ, góp phần bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trong một tình huống thương mại quốc tế có nhiều biến động.

Về thực thi cam kết. 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì điều phối các bộ, ngành tổ chức thực hiện các cam kết TBT trong CPTPP, EVFTA, RCEP và nhiều FTA khác mà Việt Nam là thành viên. 
Trong khuôn khổ CPTPP, Bộ đã phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao đổi với phía Vương quốc Anh về các đề xuất liên quan đến ghi dấu, ghi nhãn hàng hóa; đồng thời tham gia đóng góp ý kiến đối với hồ sơ gia nhập CPTPP của Costa Rica và các đề xuất kỹ thuật của các nước thành viên khác. 
Trong khuôn khổ Hiệp định VKFTA, Bộ đã chủ trì tổ chức thành công Phiên họp Ủy ban TBT Việt Nam – Hàn Quốc lần thứ 7 và lần thứ 8. Tại các phiên họp này, Bộ đã phối hợp với Bộ Y tế trực tiếp trao đổi với phía Hàn Quốc để xử lý các vướng mắc kỹ thuật liên quan đến đo lường điện năng và cấp phép nhập khẩu, qua đó hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hai phía. Bên cạnh đó, Bộ còn tổ chức hội thảo chuyên đề về pin và xe điện với sự tham gia của chuyên gia Hàn Quốc nhằm chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan tại Việt Nam, lĩnh vực đang đặt ra nhiều yêu cầu kỹ thuật mới trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng toàn cầu.

Trong các lĩnh vực chuyên ngành, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công Thương và Bộ Quốc phòng triển khai các cam kết kỹ thuật liên quan đến dược phẩm, trang thiết bị y tế, mã hóa, công nghệ thông tin và đồ uống có cồn theo yêu cầu của từng hiệp định. 
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng chủ động phối hợp với các đối tác thông qua các cơ chế hợp tác song phương để xử lý các yêu cầu kỹ thuật mới liên quan đến sản phẩm nông, lâm, thủy sản xuất khẩu; đồng thời thúc đẩy sản xuất theo hướng an toàn và phát thải thấp nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của xu hướng thương mại xanh ngày càng phổ biến tại các thị trường lớn. Những nỗ lực này góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2025 đạt khoảng 70 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2024.

Song song với đàm phán và thực thi cam kết, công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung các cam kết TBT trong FTA cũng được chú trọng triển khai với nhiều hình thức đa dạng như hội thảo, tập huấn, tài liệu hướng dẫn, cảnh báo sớm. Phạm vi và đối tượng được phổ biến ngày càng được mở rộng tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, giúp doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ nắm bắt kịp thời các yêu cầu kỹ thuật của thị trường xuất khẩu và chủ động điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh cho phù hợp.

Nhìn chung, trong giai đoạn 2018–2025, thông qua cơ chế phối hợp liên bộ được duy trì thường xuyên và thực chất, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành tốt vai trò đầu mối quốc gia trong cả đàm phán lẫn thực thi các cam kết TBT. Kết quả đạt được không chỉ góp phần bảo vệ không gian chính sách kỹ thuật của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế mà còn hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận và mở rộng thị trường xuất khẩu, qua đó nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong hợp tác kinh tế quốc tế.

2.7 Hoạt động của Ban liên ngành về TBT 

Về cơ cấu tổ chức và cơ sở pháp lý

Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Ban liên ngành TBT) được tổ chức theo quy định tại Chương III và Chương IV của Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg, gồm Trưởng ban là Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Trưởng ban là đại diện lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (nay là Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia), và Thành viên thư ký là Giám đốc Văn phòng TBT Việt Nam. 

Trước khi sắp xếp bộ máy, Ban có 16 thành viên, gồm đại diện 13 bộ, ngành và 03 tổ chức, hiệp hội (VCCI, Hội Tiêu chuẩn Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam). 

Về chức năng
Ban liên ngành có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn và đề xuất cho Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong ba lĩnh vực chính: đàm phán và ký kết điều ước quốc tế liên quan đến TBT; thực hiện nghĩa vụ TBT trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; và giải quyết khiếu nại, vướng mắc, tranh chấp liên quan đến TBT. 

Các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Ban gồm: nghiên cứu, tham mưu kiến nghị sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến TBT; đề xuất giải pháp thực hiện cam kết và bảo vệ lợi ích của Việt Nam trong quá trình thực thi các nghĩa vụ TBT; kết luận các vấn đề chuyên môn liên ngành làm cơ sở xử lý các vấn đề phát sinh; và tham gia các hoạt động, diễn đàn, chương trình hợp tác trong nước và quốc tế liên quan đến TBT.

Về kết quả hoạt động giai đoạn 2018–2025. 

Căn cứ Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg, ngày 28/12/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4024/QĐ-BKHCN thành lập Ban liên ngành TBT. 

Trước đó, trong năm 2018, Điểm TBT quốc gia đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành có thẩm quyền chuyên ngành liên quan để xử lý một số quan ngại thương mại phát sinh tại Ủy ban TBT/WTO, gồm: Nghị định số 116/2017/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô; Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu; Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu; Luật An ninh mạng; và Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Đây là nền tảng thực tiễn quan trọng phục vụ cho hoạt động của Ban liên ngành ngay sau khi được thành lập.

Trong năm 2019, Văn phòng TBT Việt Nam với vai trò thư ký Ban liên ngành đã tổ chức  Hội nghị Ban liên ngành với sự tham dự của 80 đại biểu, gồm Trưởng Ban liên ngành là Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Trưởng Ban liên ngành là Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, các thành viên Ban liên ngành và đại diện các bộ, ngành, điểm TBT địa phương tại các tỉnh phía Bắc. Hội nghị được tổ chức nhằm tiếp tục đánh giá, triển khai các quy định của Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg, phổ biến các thông tin và quy định mới trong hoạt động TBT tại Việt Nam, đồng thời thảo luận định hướng phát triển hoạt động TBT nhằm đáp ứng yêu cầu của Hiệp định TBT/WTO và các FTA thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên. Hội nghị cũng là dịp để chuẩn bị cho Kỳ rà soát chính sách thương mại lần thứ hai của WTO đối với Việt Nam. 

Song song với việc tổ chức Hội nghị, trong năm 2019, Văn phòng TBT Việt Nam tiếp tục phối hợp với các thành viên Ban liên ngành xử lý các STC về Nghị định số 116/2017/NĐ-CP, Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT và Luật An ninh mạng tại Ủy ban TBT/WTO, đồng thời tham gia xử lý góp ý đàm phán Chương TBT trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Israel.

Trong giai đoạn 2019–2025, với vai trò thư ký Ban liên ngành, Điểm TBT quốc gia đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành thành viên triển khai toàn diện các nhiệm vụ được giao, gồm ba nhóm hoạt động chính.

- Thứ nhất, về đàm phán: Điểm TBT quốc gia đã tham mưu và phối hợp với các bộ, ngành thành viên Ban liên ngành tham gia đàm phán Chương TBT trong các hiệp định: Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Israel (VIFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam – UAE (CEPA) và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

- Thứ hai, về triển khai thực thi cam kết: Điểm TBT quốc gia đã tham mưu cho Ban liên ngành phối hợp liên bộ triển khai các cam kết TBT trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP, EVFTA và RCEP, bao gồm thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa, tham gia các Ủy ban TBT của từng hiệp định và xây dựng nội dung phản hồi kỹ thuật theo yêu cầu của đối tác.

- Thứ ba, về xử lý quan ngại thương mại: Điểm TBT quốc gia với vai trò thư ký Ban liên ngành đã chủ trì tham vấn các bộ, ngành thành viên có thẩm quyền chuyên ngành liên quan để xử lý 13 quan ngại thương mại của các Thành viên WTO nêu tại Ủy ban TBT/WTO trong giai đoạn 2018–2025. 

Do thay đổi về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, ngày 23/12/2025, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4349/QĐ-BKHCN kiện toàn thành viên Ban liên ngành TBT, cập nhật tên gọi và cơ cấu tổ chức của các bộ, ngành liên quan.

Nhìn chung, trong giai đoạn 2018–2025 (từ sau khi được thành lập), Ban liên ngành TBT đã hoàn thành vai trò là cơ chế điều phối liên ngành quan trọng trong triển khai các nghĩa vụ TBT của Việt Nam. Với vai trò thư ký, Điểm TBT quốc gia đã chủ động duy trì hoạt động của Ban, đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên ba phương diện: tham gia đàm phán thành công Chương TBT trong các hiệp định VIFTA, CEPA và RCEP; hỗ trợ triển khai thực thi cam kết TBT trong khuôn khổ CPTPP, EVFTA và RCEP; và chủ trì tham vấn liên bộ để xử lý 13 quan ngại thương mại do các Thành viên WTO nêu tại Ủy ban TBT/WTO. Những kết quả này góp phần bảo vệ lợi ích thương mại của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương, đồng thời củng cố uy tín của Việt Nam trong thực thi các cam kết TBT quốc tế.

3. Đánh giá


3.1. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn tổ chức và hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam


a) Mô hình tổ chức


Mạng lưới TBT Việt Nam được tổ chức theo ba cấp. Cấp quốc gia do Điểm TBT quốc gia đặt tại Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia (UBĐLCL) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đảm nhiệm, là đơn vị chuyên trách duy nhất trong toàn Mạng lưới, có bộ máy chuyên môn và cơ sở hạ tầng nghiệp vụ tương đối đầy đủ. Cấp bộ, ngành do các Điểm TBT cấp Bộ đảm nhiệm, trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy Chính phủ có 10 Bộ tham gia, hiện còn 07 Bộ, được bố trí tại các đơn vị chuyên môn của từng bộ, thường là vụ, cục quản lý tiêu chuẩn, chất lượng hoặc hội nhập quốc tế, không có đơn vị TBT độc lập và toàn bộ hoạt động TBT được lồng ghép trong chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành. 


Cấp địa phương do Điểm TBT tại 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (giảm từ 63 sau sắp xếp đơn vị hành chính) đảm nhiệm, trước đây đặt tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, nhưng sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị quyết số 202/2025/QH15, nhiều Chi cục đã được tổ chức lại hoặc giải thể, nhiệm vụ TBT được chuyển giao về phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, dẫn đến đầu mối TBT tại nhiều địa phương hiện nay chưa được xác định ổn định.


Thực trạng trên cho thấy mô hình tổ chức của Mạng lưới TBT Việt Nam không đồng nhất giữa các cấp: trong khi Điểm TBT quốc gia hoạt động theo mô hình chuyên trách, các Điểm TBT cấp Bộ và địa phương vận hành theo mô hình kiêm nhiệm. Sự không đồng nhất này ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực thực hiện nhiệm vụ và hiệu quả phối hợp trong toàn Mạng lưới.


b) Đánh giá thực trạng


Qua tổng kết cho thấy Mạng lưới TBT Việt Nam đã từng bước hình thành được cơ chế phối hợp giữa trung ương và địa phương trong thực hiện nghĩa vụ TBT. Tuy nhiên, quá trình triển khai bộc lộ một số hạn chế có tính hệ thống về phạm vi bao phủ, nguồn lực và cơ chế phối hợp.


Về phạm vi tham gia: Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg chưa bao quát đầy đủ các bộ, ngành có phát sinh hoạt động TBT thực chất. Điển hình là Bộ Công an không thuộc Mạng lưới TBT, mặc dù trong giai đoạn 2017–2025 Bộ này đã ban hành nhiều biện pháp kỹ thuật được thông báo tới WTO và có biện pháp bị nêu quan ngại thương mại tới 16 lần tại Ủy ban TBT/WTO — nhiều nhất trong lịch sử xử lý STC của Việt Nam. Do không có Điểm TBT cấp Bộ và không là thành viên Ban liên ngành, Điểm TBT quốc gia không có cơ chế phối hợp chính thức để tiếp nhận thông tin kỹ thuật và xây dựng nội dung phản hồi kịp thời, buộc phải xử lý qua kênh ngoại giao thay vì cơ chế kỹ thuật liên ngành có tính ràng buộc. Điều này phản ánh khoảng trống thể chế đối với các bộ có hoạt động quản lý kỹ thuật chuyên ngành nhưng chưa được tích hợp vào cơ chế phối hợp TBT chính thức.


Về nguồn nhân lực và tài chính: Nhân lực thực hiện công tác TBT tại hầu hết các Điểm TBT cấp Bộ và toàn bộ Điểm TBT địa phương làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, song song với các nhiệm vụ quản lý nhà nước thường xuyên khác. Tình trạng này dẫn đến ba hệ quả trực tiếp: thiếu tích lũy chuyên môn sâu trong các lĩnh vực đặc thù như xử lý STC, đàm phán thương mại quốc tế và phân tích luật lệ kỹ thuật; tính liên tục bị ảnh hưởng khi có biến động nhân sự do điều chuyển hoặc sắp xếp lại bộ máy; và khả năng huy động nguồn lực nhanh trong tình huống cấp bách bị hạn chế đáng kể. Sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều địa phương chưa bố trí được nhân sự phụ trách TBT, dẫn đến hoạt động TBT tại một số nơi bị gián đoạn. 


Về tài chính, chưa có cơ chế bố trí kinh phí riêng, ổn định cho hoạt động TBT; kinh phí được lồng ghép trong nguồn chi thường xuyên chung của đơn vị, dẫn đến khó khăn trong triển khai các hoạt động chuyên sâu như nghiên cứu, phân tích tác động, thuê chuyên gia độc lập hoặc tổ chức đánh giá kỹ thuật phục vụ xử lý rào cản thương mại. Định mức chi hiện hành cũng chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác TBT trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng. Sự kết hợp giữa kiêm nhiệm nhân lực và thiếu kinh phí độc lập là nguyên nhân cơ cấu khiến kết quả hoạt động TBT không đồng đều giữa các Điểm TBT trong Mạng lưới.


Về cân đối khối lượng công việc: Mức độ phát sinh hoạt động TBT giữa các bộ, ngành không đồng đều. Các bộ quản lý nhiều lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu như Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng thường xuyên phát sinh số lượng lớn biện pháp TBT, góp ý và quan ngại thương mại, trong khi một số bộ có ít hoạt động liên quan. Tuy nhiên, cơ chế tổ chức hiện hành áp dụng mô hình đồng nhất cho tất cả các Điểm TBT cấp Bộ, chưa có sự phân nhóm hoặc điều chỉnh nguồn lực phù hợp với mức độ phát sinh công việc thực tế.


3.2. Một số khó khăn, vướng mắc của các bộ, ngành và địa phương


3.2.1. Tại cấp Bộ


a) Về cơ chế phối hợp trong Mạng lưới và với Ban liên ngành TBT


Thực tiễn cho thấy việc phối hợp trong Mạng lưới TBT tồn tại một số bất cập như sau:

Về phối hợp giữa Điểm TBT quốc gia và Điểm TBT cấp bộ: do cán bộ phụ trách TBT tại các Bộ chủ yếu làm kiêm nhiệm, phản hồi của các Bộ đối với các góp ý, hỏi đáp và xử lý quan ngại thương mại của các nước đôi khi chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu. Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg không có cơ chế ràng buộc về trách nhiệm phản hồi, dẫn đến nguy cơ chậm trễ trong xử lý các vấn đề có thời hạn quốc tế.

Về luồng thông tin giữa trung ương và địa phương: hiện chỉ vận hành theo một chiều từ trên xuống, địa phương tiếp nhận thông tin cảnh báo TBT từ Điểm TBT quốc gia nhưng chưa có kênh phản hồi có cấu trúc để báo cáo ngược về thực trạng rào cản kỹ thuật mà doanh nghiệp địa phương thực sự gặp phải trên các thị trường xuất khẩu. Điều này làm suy giảm chất lượng thông tin đầu vào cho phân tích tác động và hoạt động cảnh báo sớm ở cấp quốc gia.


Đối với Ban liên ngành TBT, mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng, hoạt động của Ban trong giai đoạn 2018–2025 vẫn còn một số hạn chế đáng kể. Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg chưa phân định rõ ranh giới xử lý giữa cấp chuyên môn (Mạng lưới TBT) và cấp điều phối liên ngành (Ban liên ngành), dẫn đến phần lớn các vụ việc TBT, kể cả những vụ có tác động lớn hoặc liên quan nhiều cơ quan, vẫn do Điểm TBT quốc gia trực tiếp điều phối mà không kích hoạt cơ chế Ban liên ngành. Các thành viên Ban đều hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, thiếu bộ phận hỗ trợ kỹ thuật chuyên trách, dẫn đến phối hợp liên ngành chưa thường xuyên và thiếu tính chủ động. Chức năng tham mưu chính sách của Ban, bao gồm rà soát định kỳ, đặt hàng nghiên cứu chuyên đề và tổng hợp kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ, chưa được phát huy hiệu quả. Chưa có cơ chế đối thoại thường xuyên với các hiệp hội ngành hàng xuất khẩu trọng điểm để phản ánh khó khăn thực tiễn và đề xuất chính sách từ khu vực doanh nghiệp. Ngoài ra, quá trình sắp xếp bộ máy hành chính nhà nước diễn ra liên tục, đặc biệt sau khi hợp nhất một số bộ, ngành, cũng là yếu tố khách quan ảnh hưởng đến tính liên tục và hiệu quả hoạt động của Ban.


b) Về tính chủ động trong bảo vệ lợi ích xuất khẩu


Trong giai đoạn 2017–2025, hoạt động TBT của Việt Nam chủ yếu theo hướng bị động, tập trung xử lý các quan ngại thương mại do các Thành viên WTO nêu đối với biện pháp TBT của Việt Nam, chưa hình thành cơ chế thường xuyên và có hệ thống để chủ động rà soát và phân tích tác động của các biện pháp TBT nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu. 


Đáng chú ý là trong khi Việt Nam đã phát hành 56 cảnh báo chuyên sâu về các biện pháp TBT nước ngoài có khả năng ảnh hưởng đến hàng xuất khẩu, nhưng chưa một lần chủ động nêu quan ngại thương mại tại Ủy ban TBT/WTO trong suốt giai đoạn này. Thực trạng này cho thấy công tác cảnh báo sớm chưa được chuyển hóa thành hành động pháp lý và ngoại giao cụ thể; Việt Nam chưa khai thác đầy đủ các công cụ được quy định trong Hiệp định TBT/WTO và các FTA thế hệ mới để bảo vệ lợi ích xuất khẩu. 


Nguyên nhân cốt lõi là Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg thiết kế Mạng lưới theo mô hình thực hiện nghĩa vụ, không có cơ chế nêu STC chủ động và không quy định chu trình khép kín từ tiếp nhận kiến nghị doanh nghiệp đến phân tích tác động, cảnh báo và đề xuất phương án ứng phó tại các diễn đàn quốc tế. Ngoài ra, một số biện pháp TBT của các bộ, ngành chưa được thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa kịp thời; thời gian lấy ý kiến góp ý quốc tế đối với một số dự thảo còn ngắn, chưa bảo đảm thời hạn tối thiểu 60 ngày theo khuyến nghị của WTO.


c) Về chuyển đổi số trong hoạt động TBT


Hoạt động TBT hiện chưa được số hóa đồng bộ; hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ thử nghiệm, chứng nhận và đánh giá sự phù hợp (NQI) chưa được gắn kết chặt chẽ với hoạt động TBT; chưa có cơ sở dữ liệu TBT quốc gia tập trung, thống nhất, dẫn đến dữ liệu phân tán, khó khai thác và phân tích phục vụ cảnh báo. Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg không có quy định nào về nền tảng số hay cơ sở dữ liệu TBT, không đáp ứng yêu cầu tại Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị định số 22/2026/NĐ-CP.


3.2.2. Tại địa phương


a) Về tổ chức bộ máy sau sắp xếp


Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 202/2025/QH15, nhiều Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa phương đã được tổ chức lại hoặc giải thể; nhiệm vụ TBT được chuyển giao về các phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ theo hình thức kiêm nhiệm. Trong khi đó, một số quy định tại Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg được xây dựng trên cơ sở mô hình tổ chức cũ, dẫn đến khó khăn trong xác định đầu mối, phân công trách nhiệm và tổ chức triển khai nhiệm vụ TBT theo cơ cấu mới.


b) Về năng lực cán bộ và kinh phí


Cán bộ phụ trách TBT địa phương chủ yếu làm việc kiêm nhiệm, còn hạn chế về chuyên môn sâu, đặc biệt là ngoại ngữ và kiến thức về các yêu cầu kỹ thuật của thị trường xuất khẩu. Kinh phí dành cho hoạt động TBT còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức đào tạo chuyên sâu, cập nhật quy định kỹ thuật quốc tế hoặc thuê chuyên gia hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ rào cản kỹ thuật tại thị trường xuất khẩu.


c) Về tương tác với doanh nghiệp và gắn kết với xúc tiến thương mại


Hoạt động hỗ trợ TBT tại địa phương hiện chủ yếu theo chiều từ cơ quan quản lý tới doanh nghiệp; chưa hình thành cơ chế hiệu quả để doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, phản hồi khó khăn và kiến nghị trở lại cơ quan quản lý. Hoạt động TBT cũng chưa được lồng ghép chặt chẽ với các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ xuất khẩu và phát triển ngành hàng chủ lực, làm giảm hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp trong tiếp cận thị trường và ứng phó với các rào cản kỹ thuật quốc tế


III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:



Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của 06/07 bộ, ngành và 28/34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, có thể khẳng định Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg đã hoàn thành vai trò lịch sử trong giai đoạn 2018–2025. Tuy nhiên, kết quả tổng kết cho thấy khuôn khổ hiện hành không còn đáp ứng được yêu cầu pháp lý, tổ chức và hội nhập trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó và đề xuất của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Khoa học và Công nghệ kiến nghị ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg với các nội dung chủ yếu sau:



- Kiện toàn Mạng lưới TBT Việt Nam phù hợp với mô hình bộ máy sau sắp xếp và đặc thù từng bộ, ngành, địa phương. Xác định rõ Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia là Điểm TBT quốc gia; cập nhật danh sách Điểm TBT cấp Bộ theo cơ cấu Chính phủ sau sắp xếp, bổ sung Bộ Công an vào Mạng lưới để lấp khoảng trống thể chế đã được chỉ ra trong thực tiễn; quy định Điểm TBT địa phương do đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao thực hiện nhiệm vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hoặc đơn vị chuyên môn phù hợp, bảo đảm tính linh hoạt sau khi số đơn vị hành chính cấp tỉnh giảm từ 63 xuống còn 34.



- Nâng cao vai trò của Điểm TBT quốc gia theo hướng chủ động bảo vệ lợi ích xuất khẩu, chuyển từ mô hình thực hiện nghĩa vụ sang mô hình chủ động phân tích và ứng phó. Giao thẩm quyền và công cụ để Điểm TBT quốc gia chủ động cảnh báo sớm các rào cản kỹ thuật từ nước ngoài; xây dựng cơ chế tiếp nhận, đánh giá và đề xuất phương án ứng phó kịp thời, bao gồm đàm phán song phương, góp ý quốc tế hoặc nêu quan ngại thương mại tại WTO và các FTA. Duy trì vai trò đầu mối duy nhất thực hiện các nghĩa vụ thông báo và hỏi đáp quốc tế.



- Thể chế hóa ở cấp Quyết định Thủ tướng Chính phủ cơ chế phối hợp liên ngành trong tiếp nhận và xử lý quan ngại thương mại, nội dung hiện chỉ được quy định ở cấp Thông tư (Thông tư số 16/2018/TT-BKHCN), thiếu tính ràng buộc pháp lý tương xứng với tầm quan trọng của nghĩa vụ quốc tế. Quyết định thay thế đồng thời quy định rõ cơ chế kết nối giữa Mạng lưới TBT Việt Nam và Ban liên ngành TBT: tiêu chí xác định vụ việc cần đưa lên cấp Ban liên ngành xem xét kết luận; và cơ chế Ban liên ngành TBT họp đột xuất để xử lý các kiến nghị phức tạp phát sinh, tạo điều kiện phát huy đầy đủ chức năng điều phối liên ngành của Ban trong thực tiễn.



- Tập trung hóa và nâng cấp Cơ sở dữ liệu TBT quốc gia theo hướng duy nhất, tập trung do Điểm TBT quốc gia xây dựng và quản lý, bảo đảm kết nối và chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các hệ thống thông tin thuộc Hạ tầng chất lượng quốc gia; số hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ TBT; đa dạng hóa hình thức truyền thông số để tư vấn, phổ biến và hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.



- Thiết lập cơ chế trao đổi thông tin hai chiều thực chất với cộng đồng doanh nghiệp và lồng ghép TBT với xúc tiến thương mại. Quy định cơ chế tham vấn định kỳ giữa Điểm TBT quốc gia, các Điểm TBT cấp Bộ với doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng xuất khẩu trọng điểm về tình hình rào cản kỹ thuật tại các thị trường chủ lực; xác lập trách nhiệm tiếp nhận, xử lý và phản hồi kết quả đối với kiến nghị của doanh nghiệp về biện pháp TBT nước ngoài; lồng ghép hoạt động cảnh báo và hỗ trợ TBT vào các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường xuất khẩu.



- Bảo đảm nguồn kinh phí ổn định, tương xứng với yêu cầu thực tiễn cho hoạt động TBT trong giai đoạn mới: kinh phí hoạt động của Điểm TBT quốc gia, các Điểm TBT cấp Bộ, Điểm TBT địa phương và Ban liên ngành TBT được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành, khắc phục triệt để tình trạng lồng ghép dàn trải vào chi thường xuyên chung, nhằm tập trung nguồn lực thực chất cho các nhiệm vụ chuyên sâu về TBT.
	Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, TĐC (4). 


	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Lê Xuân Định


Phụ lục 1

DANH SÁCH BÁO CÁO CỦA CÁC ĐƠN VỊ 
THUỘC MẠNG LƯỚI TBT VIỆT NAM

1. Danh sách địa phương:  

	STT
	Địa phương
	STT
	Địa phương

	Các địa phương đã gửi báo cáo (28)

	1
	An Giang
	18
	Thái Nguyên

	2
	Cà Mau
	19
	Tuyên Quang

	3
	Đồng Tháp
	20
	Hà Nội

	4
	Vĩnh Long
	21
	Thanh Hóa

	5
	TP. Cần Thơ
	22
	Lạng Sơn

	6
	Tây Ninh
	23
	Huế

	7
	TP.HCM
	24
	Nghệ An

	8
	Đắk Lắk
	25
	Lai Châu

	9
	Khánh Hòa
	26
	Điện Biên

	10
	Gia Lai
	27
	Quảng Ninh

	11
	Quảng Ngãi
	28
	Sơn La

	12
	Đà Nẵng
	
	

	13
	Quảng Trị
	
	

	14
	Ninh Bình
	
	

	15
	TP. Hải Phòng
	
	

	16
	Hưng Yên
	
	

	17
	Bắc Ninh
	
	

	Các địa phương chưa gửi báo cáo (6)
	
	

	1
	Đồng Nai 
	
	

	2
	Lâm Đồng
	
	

	3
	Phú Thọ
	
	

	4
	Lào Cai
	
	

	5
	Hà Tĩnh 
	
	

	6
	Cao Bằng 
	
	


2. Danh sách Bộ
	STT
	Bộ

	Các Bộ đã gửi báo cáo (06)

	1
	Bộ Công Thương

	2
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường

	3
	Bộ Nội Vụ

	4
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	5
	Bộ Khoa học và Công nghệ 

	6
	Bộ Xây dựng

	Các Bộ chưa gửi báo cáo (01)

	1
	Bộ Y tế


Phụ lục 2
1. CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ THẢO
	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO
	ĐÁNH GIÁ

(Đã thể chế đầy đủ

hoặc một phần)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	1. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, 
đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

	Yêu cầu 1.1: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ số trong quản lý nhà nước; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia tập trung, liên thông
	Điều 13, khoản 1: Hoạt động TBT ưu tiên thực hiện trên môi trường số, bảo đảm kịp thời, minh bạch trên cơ sở dữ liệu đồng bộ;

Điều 13, khoản 2: Điểm TBT quốc gia xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu TBT quốc gia tập trung, thống nhất; kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TCĐLCL và các hệ thống thông tin thuộc NQI;

Điều 13, khoản 3: Số hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ TBT dưới dạng văn bản điện tử và dữ liệu số;

Điều 13, khoản 4: Ứng dụng các nền tảng công nghệ số để tư vấn, phổ biến, hỗ trợ doanh nghiệp
	Đã thể chế đầy đủ
	Giữ nguyên; 

	Yêu cầu 1.2: Hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển KH&CN; đổi mới mô hình quản lý nhà nước theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả
	Điều 5, khoản 2: Bổ sung chức năng phân tích, cảnh báo và xử lý các vấn đề TBT (mới so với QĐ 46/2017);
	Đã thể chế đầy đủ
	Giữ nguyên

	Yêu cầu 1.3: Tăng cường hội nhập quốc tế về KH&CN; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia thông qua đổi mới sáng tạo; kết nối với NQI
	Điều 6, khoản 1, điểm d: Điểm TBT quốc gia thực hiện cảnh báo sớm, đánh giá tác động và khuyến nghị giải pháp;

Điều 6, khoản 1, điểm i: Tiếp nhận kiến nghị doanh nghiệp, chủ động xây dựng phương án nêu STC;

Điều 7, khoản 3: Quy trình liên thông giữa các Điểm TBT.
	Đã thể chế đầy đủ
	Giữ nguyên

	Yêu cầu 1.3: Tăng cường hội nhập quốc tế về KH&CN; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; kết nối với NQI
	Điều 3, khoản 5: Định nghĩa Hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI) — bao gồm các tổ chức trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, đánh giá sự phù hợp, công nhận;

Điều 13, khoản 2: Cơ sở dữ liệu TBT quốc gia bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin thuộc NQI;

Điều 6, khoản 1, điểm e: Điểm TBT quốc gia chủ trì tham gia đàm phán và triển khai cam kết TBT trong điều ước quốc tế.
	Đã thể chế một phần
	

	2. Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 30/7/2024 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn, đo lường,

 chất lượng quốc gia đến năm 2030 và những năm tiếp theo

	Yêu cầu 2.1: Rà soát, xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về TCĐLCL theo hướng tập trung, thống nhất, đồng bộ, hội nhập quốc tế dựa trên nền tảng hạ tầng kỹ thuật hiện đại, công nghệ số và mô hình quản trị thông minh
	Điều 4, khoản 1: Mạng lưới TBT được tổ chức thống nhất từ trung ương đến địa phương;

Điều 13, khoản 2: Cơ sở dữ liệu TBT quốc gia duy nhất, tập trung do Điểm TBT quốc gia quản lý;

Điều 15, khoản 5: BKH&CN tổ chức, hướng dẫn thực hiện Quy chế bảo đảm thống nhất và đồng bộ giữa các bộ, ngành và địa phương.
	Đã thể chế đầy đủ
	Giữ nguyên

	Yêu cầu 2.2: Kiện toàn tổ chức hoạt động cơ quan TCĐLCL theo hướng chỉ một đầu mối cấp quốc gia để quản lý nhà nước về TCĐLCL thống nhất từ TW đến địa phương
	Điều 4, khoản 3: Ủy ban TCĐLCQ trực thuộc BKH&CN là Điểm TBT quốc gia — đầu mối duy nhất cấp quốc gia;

Điều 10, khoản 5: Ủy ban TCĐLCQ là cơ quan thường trực của Ban liên ngành TBT.
	Đã thể chế đầy đủ
	Giữ nguyên

	Yêu cầu 2.3: Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về TCĐLCL; tuân thủ điều ước quốc tế; tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm; tăng cường tham gia tổ chức quốc tế
	Điều 6, khoản 1, điểm a: Điểm TBT quốc gia là đầu mối thực hiện nghĩa vụ thông báo và hỏi đáp với WTO và các tổ chức quốc tế;

Điều 6, khoản 1, điểm c: Làm đầu mối phổ biến chương trình nghị sự quốc tế về TBT; kiến nghị cử đại biểu tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế;

Điều 6, khoản 1, điểm e: Điểm TBT quốc gia chủ trì tham gia đàm phán và triển khai các cam kết TBT trong điều ước quốc tế;

Điều 9, khoản 1: Ban liên ngành TBT đề xuất các chương trình hành động, giải pháp thực thi nghĩa vụ và bảo vệ lợi ích Việt Nam.
	Đã thể chế đầy đủ
	Giữ nguyên

	Yêu cầu 2.4: Tăng cường đầu tư ngân sách nhà nước cho TCĐLCL tương xứng với vị trí, vai trò; bảo đảm nguồn lực (tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất)
	Điều 14, khoản 1–2: Nhà nước bảo đảm kinh phí TBT từ ngân sách KH&CN, ĐMST, CĐS và các nguồn hợp pháp khác;

Điều 14, khoản 3: BKH&CN bảo đảm kinh phí cho Điểm TBT quốc gia và Ban liên ngành TBT;

Điều 14, khoản 4: Các bộ bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất cho Điểm TBT thuộc phạm vi quản lý;

Điều 16, khoản 1: Các bộ bảo đảm nguồn lực về cán bộ, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất – kỹ thuật cho Điểm TBT.
	Đã thể chế đầy đủ
	

	Yêu cầu 2.5: Ban cán sự đảng Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị; định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo Ban Bí thư
	Điều 15, khoản 5: BKH&CN tổ chức, hướng dẫn thực hiện Quy chế bảo đảm thống nhất và đồng bộ;

Điều 15, khoản 7: BKH&CN định kỳ hàng năm, trước ngày 25/12 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Quy chế;

Điều 16, khoản 5: Các bộ báo cáo BKH&CN trước ngày 05/12 hàng năm;

Điều 17, khoản 6: UBND cấp tỉnh báo cáo BKH&CN trước ngày 05/12 hàng năm.
	Đã thể chế một phần
	

	3. Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế

	Yêu cầu 3.1: Đổi mới tư duy hội nhập theo hướng chuyển từ "tham gia" sang "chủ động xây dựng, định hình" luật chơi và chuẩn mực quốc tế; sử dụng chủ động công cụ thương mại đa phương để bảo vệ lợi ích xuất khẩu
	Điều 6, khoản 1, điểm d: Điểm TBT quốc gia chủ động cảnh báo sớm, đánh giá tác động TBT nước ngoài;

Điều 6, khoản 1, điểm i: Tiếp nhận kiến nghị doanh nghiệp; xây dựng phương án xử lý, bao gồm chủ động nêu STC tại các diễn đàn quốc tế;

Điều 6, khoản 2, điểm h: Điểm TBT cấp Bộ kiến nghị nêu STC đối với biện pháp TBT nước ngoài ảnh hưởng đến lĩnh vực quản lý;

Điều 7, khoản 3: Chu trình liên thông khép kín từ phân tích, cảnh báo đến tham vấn quốc tế và nêu quan ngại thương mại;

Điều 8, khoản 1: Ban liên ngành TBT tham mưu trong đàm phán, ký kết điều ước quốc tế liên quan đến TBT.
	Đã thể chế đầy đủ
	

	Yêu cầu 3.2: Lấy người dân, doanh nghiệp và địa phương làm trung tâm phục vụ; nâng cao năng lực ứng phó của DN với các yêu cầu mới của thương mại quốc tế
	Điều 12, khoản 5: Điểm TBT quốc gia và Điểm TBT cấp Bộ thiết lập cơ chế tham vấn với doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng; kết quả tham vấn là cơ sở xây dựng phương án ứng phó, nêu STC;

Điều 6, khoản 3, điểm b–c: Điểm TBT địa phương tư vấn, cung cấp thông tin TBT và thu thập kiến nghị của doanh nghiệp địa phương;

Điều 17, khoản 5: UBND cấp tỉnh lồng ghép TBT với chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường xuất khẩu.
	Đã thể chế một phần
	

	Yêu cầu 3.3: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác hội nhập: phân tích, dự báo, xử lý tình huống, thích ứng với yêu cầu mới của thương mại quốc tế
	Điều 6, khoản 1, điểm d: Điểm TBT quốc gia phân tích, đánh giá tác động TBT nước ngoài và khuyến nghị giải pháp;

Điều 6, khoản 1, điểm đ: Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, tư vấn nâng cao năng lực tuân thủ TBT cho cơ quan, doanh nghiệp;

Điều 6, khoản 2, điểm d: Điểm TBT cấp Bộ thực hiện tuyên truyền, tập huấn, tư vấn trong lĩnh vực quản lý;

Điều 14, khoản 1–2: Nguồn kinh phí từ ngân sách KH&CN và nguồn hợp pháp khác bảo đảm cho các hoạt động TBT, bao gồm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ.
	Đã thể chế một phần
	


2. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ THẢO
	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ

(Đã thể chế đầy đủ

hoặc một phần)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	1. Phạm vi điều chỉnh và định nghĩa TBT (Điều 1, Điều 3.1): Quy định phạm vi TBT bao gồm quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn viện dẫn bắt buộc, thủ tục ĐGSPH, yêu cầu ghi nhãn/truy xuất nguồn gốc
	– Điều 3 Luật TCQCKT số 68/2006/QH11 sửa đổi bởi Luật số 70/2025/QH15 (định nghĩa quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn);

– Điều 8b Luật số 70/2025/QH15 (nghĩa vụ minh bạch hóa theo điều ước quốc tế);

– Điều 9 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP (quy định về thực hiện nghĩa vụ TBT trong điều ước quốc tế).
	Đã thể chế đầy đủ — định nghĩa TBT trong Dự thảo phù hợp và bám sát Luật số 70/2025/QH15; mở rộng hơn QĐ 46/2017 theo đúng phạm vi cam kết quốc tế
	Giữ nguyên

	2. Xác định Điểm TBT quốc gia là UBĐLCL (Điều 4.3): UBĐLCL trực thuộc BKH&CN là Điểm TBT quốc gia — đầu mối duy nhất thực hiện nghĩa vụ thông báo và hỏi đáp
	– Điều 8b khoản 1 Luật số 70/2025/QH15 (giao BKH&CN là cơ quan đầu mối thực hiện nghĩa vụ TBT quốc gia);

– Điều 9 khoản 1 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP (BKH&CN chủ trì tổ chức thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa TBT);

– Điều 4 Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15 (chức năng BKH&CN).
	Đã thể chế đầy đủ — nhất quán với Luật số 70/2025/QH15 và Nghị định 22/2026/NĐ-CP
	Giữ nguyên

	3. Điểm TBT cấp Bộ (Điều 4.4): 8 Bộ có Điểm TBT cấp Bộ, bổ sung Bộ Công an
	– Điều 9 khoản 2 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP (các bộ quản lý chuyên ngành có trách nhiệm phối hợp thực hiện nghĩa vụ TBT);

– Nghị quyết số 202/2025/QH15 (cơ cấu tổ chức Chính phủ sau sắp xếp).
	Đã thể chế đầy đủ — danh sách 8 Bộ phản ánh đúng cơ cấu Chính phủ sau sắp xếp; việc bổ sung Bộ Công an phù hợp thực tiễn (16 lần bị nêu STC về Luật An ninh mạng)
	Giữ nguyên

	4. Điểm TBT địa phương (Điều 4, khoản 5): Giao UBND cấp tỉnh chỉ định đơn vị thực hiện nhiệm vụ TCĐLCL hoặc đơn vị chuyên môn phù hợp
	– Điều 9 khoản 3 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP (UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghĩa vụ TBT tại địa phương);

– Nghị quyết số 202/2025/QH15 (mô hình chính quyền địa phương hai cấp, giảm từ 63 xuống 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh).
	Đã thể chế đầy đủ — cơ chế linh hoạt phù hợp với mô hình địa phương hai cấp sau sắp xếp
	Giữ nguyên

	5. Nghĩa vụ thông báo TBT (Điều 6.1.a): Điểm TBT quốc gia là đầu mối thực hiện nghĩa vụ thông báo lên WTO và các tổ chức quốc tế
	– Điều 8b Luật số 70/2025/QH15 (nghĩa vụ thông báo dự thảo biện pháp kỹ thuật theo điều ước quốc tế);

– Điều 9 khoản 1 điểm a Nghị định số 22/2026/NĐ-CP (BKH&CN chủ trì thực hiện nghĩa vụ thông báo).
	Đã thể chế đầy đủ
	Giữ nguyên

	6. Cảnh báo sớm TBT nước ngoài (Điều 5 khoản 2 và Điều 6 khoản 1.d): Điểm TBT quốc gia thu thập, phân tích thông tin về biện pháp TBT nước ngoài; thực hiện cảnh báo sớm, đánh giá tác động và khuyến nghị giải pháp
	– Điều 9 khoản 2 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP (BKH&CN tổ chức nghiên cứu, phân tích, đánh giá tác động cam kết TBT);

– Điều 8b khoản 4 Luật số 70/2025/QH15 (cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp thực thi cam kết TBT).
	Đã thể chế đầy đủ
	Giữ nguyên

	7. Tiếp nhận kiến nghị doanh nghiệp và đề xuất nêu STC chủ động (Điều 6, khoản 1, điểm i): Điểm TBT quốc gia tiếp nhận kiến nghị doanh nghiệp/hiệp hội về biện pháp TBT nước ngoài; chủ trì xây dựng phương án xử lý, chủ động đề xuất nêu quan ngại thương mại (STC) tại các diễn đàn quốc tế khi cần thiết
	– Điều 9 khoản 2 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP (cơ chế đối tác công tư trong hoạt động TBT; BKH&CN hỗ trợ doanh nghiệp).
	Đã thể chế đầy đủ — lần đầu tiên thể chế hóa cơ chế nêu STC chủ động ở cấp QĐ Thủ tướng, phù hợp Nghị quyết 59-NQ/TW
	Giữ nguyên; Thông tư thay thế TT16/2018 cần quy định chi tiết quy trình tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và đề xuất nêu STC

	8. Xử lý ý kiến góp ý quốc tế đối với dự thảo biện pháp TBT của Việt Nam (Điều 6, khoản 1, điểm k và Điều 7, khoản 3): Điểm TBT quốc gia tiếp nhận, phối hợp phân tích và xây dựng nội dung giải trình, phản biện và đề xuất phương án bảo vệ lợi ích quốc gia đối với góp ý, STC của Thành viên WTO/đối tác FTA; chu trình liên thông khép kín từ tiếp nhận đến tham vấn quốc tế
	– Điều 8b khoản 2 Luật số 70/2025/QH15 (trả lời hỏi đáp, xử lý góp ý quốc tế);

– Điều 9 khoản 1 điểm b Nghị định số 22/2026/NĐ-CP (BKH&CN tổ chức xử lý hỏi đáp TBT).
	Đã thể chế đầy đủ — phù hợp với Luật số 70/2025/QH15 và Nghị định số 22/2026/NĐ-CP.
	Giữ nguyên

	9. Cơ chế xử lý STC liên ngành (Điều 8, khoản 3; Điều 9, khoản 1; Điều 11, khoản 1; Điều 12, khoản 1–2): Khi vấn đề TBT có tính liên ngành, phức tạp, Điểm TBT quốc gia thông qua cơ quan thường trực kiến nghị Ban liên ngành xem xét; Ban liên ngành kết luận và đề xuất giải pháp
	– Điều 9 khoản 2 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP (cơ chế phối hợp liên ngành trong xử lý quan ngại thương mại);

– Thông tư số 16/2018/TT-BKHCN (quy trình xử lý STC — hiện chỉ ở cấp Thông tư).
	Đã thể chế đầy đủ — nâng cơ chế xử lý STC từ cấp Thông tư lên cấp Quyết định Thủ tướng, tăng tính ràng buộc pháp lý.
	Giữ nguyên

	10. Chủ trì đàm phán và triển khai cam kết TBT trong điều ước quốc tế (Điều 6, khoản 1, điểm e)
	– Điều 8b khoản 3 Luật số 70/2025/QH15 (BKH&CN chịu trách nhiệm tổ chức triển khai cam kết TBT trong điều ước quốc tế);

– Điều 9 khoản 1 điểm c Nghị định số 22/2026/NĐ-CP (BKH&CN tham gia xây dựng nội dung đàm phán về TBT).
	Đã thể chế đầy đủ — nhất quán với Luật số 70/2025/QH15 và Nghị định số 22/2026/NĐ-CP.
	Giữ nguyên

	11. Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động TBT (Điều 13): Ưu tiên hoạt động TBT trên môi trường số; xây dựng Cơ sở dữ liệu TBT quốc gia tập trung, bảo đảm kết nối với CSDL quốc gia về TCĐLCL và các hệ thống thuộc NQI; số hóa quy trình nghiệp vụ TBT; đa dạng hóa truyền thông số hỗ trợ doanh nghiệp
	– Điều 9 khoản 3 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP (bảo đảm ngân sách xây dựng hạ tầng kỹ thuật số và Cổng thông tin TBT; kết nối CSDL quốc gia về TCĐLCL);

– Điều 51 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP (CSDL quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng);

– Nghị quyết số 57-NQ/TW (ưu tiên ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước).
	Đã thể chế đầy đủ — cụ thể hóa yêu cầu tại Nghị định số 22/2026/NĐ-CP; bổ sung kết nối NQI là nội dung mới so với QĐ 46/2017.
	Giữ nguyên; 

	12. Kinh phí hoạt động TBT (Điều 14): Kinh phí từ ngân sách KH&CN, ĐMST, CĐS và các nguồn hợp pháp khác
	– Điều 9 khoản 3 điểm b Nghị định số 22/2026/NĐ-CP (bảo đảm nguồn lực nhân lực và tài chính cho Điểm TBT quốc gia, Điểm TBT của bộ và địa phương);

– Luật Ngân sách nhà nước;

– Luật Khoa học và Công nghệ (kinh phí sự nghiệp KH&CN).
	Đã thể chế đầy đủ.
	Giữ nguyên

	13. Ban liên ngành TBT: chức năng tham mưu, kiến nghị về thực thi điều ước quốc tế và xử lý vấn đề chuyên môn liên ngành (Điều 9, khoản 1)
	– Điều 8a Luật số 70/2025/QH15 (yêu cầu tham vấn, đánh giá tác động trong xây dựng QCKT);

– Điều 9 khoản 2 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP 
	Đã thể chế một phần
	Giữ nguyên

	14. Trách nhiệm UBND cấp tỉnh lồng ghép TBT với xúc tiến thương mại (Điều 17, khoản 5)
	– Điều 9 khoản 3 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP (UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện nghĩa vụ TBT, bảo đảm nguồn lực);

– Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

– Các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.
	Đã thể chế một phần
	Giữ nguyên; 


3. ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ THẢO
	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ

(Đã thể chế đầy đủ

hoặc một phần)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	1. Phạm vi điều chỉnh và định nghĩa TBT (Điều 1, Điều 3.1): Quy định phạm vi TBT bao gồm quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn viện dẫn bắt buộc, thủ tục ĐGSPH, yêu cầu ghi nhãn/truy xuất nguồn gốc
	– Điều 3 Luật TCQCKT số 68/2006/QH11 sửa đổi bởi Luật số 70/2025/QH15 (định nghĩa quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn);

– Điều 8b Luật số 70/2025/QH15 (nghĩa vụ minh bạch hóa theo điều ước quốc tế);

– Điều 9 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP (quy định về thực hiện nghĩa vụ TBT trong điều ước quốc tế).
	Đã thể chế đầy đủ — định nghĩa TBT trong Dự thảo phù hợp và bám sát Luật số 70/2025/QH15; mở rộng hơn QĐ 46/2017 theo đúng phạm vi cam kết quốc tế
	Giữ nguyên

	2. Xác định Điểm TBT quốc gia là UBĐLCL (Điều 4.3): UBĐLCL trực thuộc BKH&CN là Điểm TBT quốc gia, đầu mối duy nhất thực hiện nghĩa vụ thông báo và hỏi đáp
	– Điều 8b khoản 1 Luật số 70/2025/QH15 (giao BKH&CN là cơ quan đầu mối thực hiện nghĩa vụ TBT quốc gia);

– Điều 9 khoản 1 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP (BKH&CN chủ trì tổ chức thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa TBT);

– Điều 4 Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15 (chức năng BKH&CN).
	Đã thể chế đầy đủ — nhất quán với Luật số 70/2025/QH15 và Nghị định 22/2026/NĐ-CP
	

	3. Điểm TBT cấp Bộ (Điều 4.4): 8 Bộ có Điểm TBT cấp Bộ, bổ sung Bộ Công an
	– Điều 9 khoản 2 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP (các bộ quản lý chuyên ngành có trách nhiệm phối hợp thực hiện nghĩa vụ TBT);

– Nghị quyết số 202/2025/QH15 (cơ cấu tổ chức Chính phủ sau sắp xếp).
	Đã thể chế đầy đủ — danh sách 8 Bộ phản ánh đúng cơ cấu Chính phủ sau sắp xếp; việc bổ sung Bộ Công an phù hợp thực tiễn (16 lần bị nêu STC về Luật An ninh mạng)
	

	4. Điểm TBT địa phương (Điều 4, khoản 5): Giao UBND cấp tỉnh chỉ định đơn vị thực hiện nhiệm vụ TCĐLCL hoặc đơn vị chuyên môn phù hợp
	– Điều 9 khoản 3 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP (UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghĩa vụ TBT tại địa phương);

– Nghị quyết số 202/2025/QH15 (mô hình chính quyền địa phương hai cấp, giảm từ 63 xuống 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh).
	Đã thể chế đầy đủ — cơ chế linh hoạt phù hợp với mô hình địa phương hai cấp sau sắp xếp
	

	5. Nghĩa vụ thông báo TBT (Điều 6.1.a): Điểm TBT quốc gia là đầu mối thực hiện nghĩa vụ thông báo lên WTO và các tổ chức quốc tế
	– Điều 8b Luật số 70/2025/QH15 (nghĩa vụ thông báo dự thảo biện pháp kỹ thuật theo điều ước quốc tế);

– Điều 9 khoản 1 điểm a Nghị định số 22/2026/NĐ-CP (BKH&CN chủ trì thực hiện nghĩa vụ thông báo).
	Đã thể chế đầy đủ
	

	6. Cảnh báo sớm TBT nước ngoài (Điều 5 khoản 2 và Điều 6 khoản 1.d): Điểm TBT quốc gia thu thập, phân tích thông tin về biện pháp TBT nước ngoài; thực hiện cảnh báo sớm, đánh giá tác động và khuyến nghị giải pháp
	– Điều 9 khoản 2 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP (BKH&CN tổ chức nghiên cứu, phân tích, đánh giá tác động cam kết TBT);

– Điều 8b khoản 4 Luật số 70/2025/QH15 (cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp thực thi cam kết TBT).
	Đã thể chế đầy đủ
	

	7. Tiếp nhận kiến nghị doanh nghiệp và đề xuất nêu quan ngại thương mại (STC) chủ động (Điều 6, khoản 1, điểm i): Điểm TBT quốc gia tiếp nhận kiến nghị doanh nghiệp/hiệp hội về biện pháp TBT nước ngoài; chủ trì xây dựng phương án xử lý, chủ động nêu STC tại các diễn đàn quốc tế khi cần thiết
	– Điều 9 khoản 2 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP (cơ chế đối tác công tư trong hoạt động TBT; BKH&CN hỗ trợ doanh nghiệp).
	Đã thể chế đầy đủ — lần đầu tiên thể chế hóa cơ chế nêu STC chủ động ở cấp QĐ Thủ tướng, phù hợp Nghị quyết 59-NQ/TW
	Giữ nguyên; Thông tư thay thế TT16/2018 cần quy định chi tiết quy trình tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và đề xuất nêu STC

	8. Xử lý ý kiến góp ý quốc tế đối với dự thảo biện pháp TBT của Việt Nam (Điều 6, khoản 1, điểm k và Điều 7, khoản 3): Điểm TBT quốc gia tiếp nhận, phối hợp phân tích và xây dựng nội dung giải trình, phản biện và đề xuất phương án đối với góp ý, STC của Thành viên WTO/đối tác FTA; chu trình liên thông khép kín từ tiếp nhận đến tham vấn quốc tế
	– Điều 8b khoản 2 Luật số 70/2025/QH15 (trả lời hỏi đáp, xử lý góp ý quốc tế);

– Điều 9 khoản 1 điểm b Nghị định số 22/2026/NĐ-CP (BKH&CN tổ chức xử lý hỏi đáp TBT).
	Đã thể chế đầy đủ — phù hợp với Luật số 70/2025/QH15 và Nghị định số 22/2026/NĐ-CP.
	

	9. Cơ chế xử lý STC liên ngành (Điều 8, khoản 3; Điều 9, khoản 1; Điều 11, khoản 1; Điều 12, khoản 1–2): Khi vấn đề TBT có tính liên ngành, phức tạp, Điểm TBT quốc gia thông qua cơ quan thường trực kiến nghị Ban liên ngành xem xét; Ban liên ngành kết luận và đề xuất giải pháp
	– Điều 9 khoản 2 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP (cơ chế phối hợp liên ngành trong xử lý quan ngại thương mại);

– Thông tư số 16/2018/TT-BKHCN (quy trình xử lý STC, hiện chỉ ở cấp Thông tư).
	Đã thể chế đầy đủ — nâng cơ chế xử lý STC từ cấp Thông tư lên cấp Quyết định Thủ tướng, tăng tính ràng buộc pháp lý.
	

	10. Chủ trì đàm phán và triển khai cam kết TBT trong điều ước quốc tế (Điều 6, khoản 1, điểm h)
	– Điều 8b khoản 3 Luật số 70/2025/QH15 (BKH&CN chịu trách nhiệm tổ chức triển khai cam kết TBT trong điều ước quốc tế);

– Điều 9 khoản 1 điểm c Nghị định số 22/2026/NĐ-CP (BKH&CN tham gia xây dựng nội dung đàm phán về TBT).
	Đã thể chế đầy đủ — nhất quán với Luật số 70/2025/QH15 và Nghị định số 22/2026/NĐ-CP.
	

	11. Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động TBT (Điều 13): Ưu tiên hoạt động TBT trên môi trường số; xây dựng Cơ sở dữ liệu TBT quốc gia tập trung, bảo đảm kết nối với CSDL quốc gia về TCĐLCL và các hệ thống thuộc NQI; số hóa quy trình nghiệp vụ TBT; đa dạng hóa truyền thông số hỗ trợ doanh nghiệp
	– Điều 9 khoản 3 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP (bảo đảm ngân sách xây dựng hạ tầng kỹ thuật số và Cổng thông tin TBT; kết nối CSDL quốc gia về TCĐLCL);

– Điều 51 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP (CSDL quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng);

– Nghị quyết số 57-NQ/TW (ưu tiên ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước).
	Đã thể chế đầy đủ — cụ thể hóa yêu cầu tại Nghị định số 22/2026/NĐ-CP; bổ sung kết nối NQI là nội dung mới so với QĐ 46/2017.
	Giữ nguyên; 

	12. Kinh phí hoạt động TBT (Điều 14): Kinh phí từ ngân sách KH&CN, ĐMST, CĐS và các nguồn hợp pháp khác
	– Điều 9 khoản 3 điểm b Nghị định số 22/2026/NĐ-CP (bảo đảm nguồn lực nhân lực và tài chính cho Điểm TBT quốc gia, Điểm TBT của bộ và địa phương);

– Luật Ngân sách nhà nước;

– Luật Khoa học và Công nghệ (kinh phí sự nghiệp KH&CN).
	Đã thể chế đầy đủ.
	

	13. Ban liên ngành TBT: chức năng tham mưu, kiến nghị về thực thi điều ước quốc tế và xử lý vấn đề chuyên môn liên ngành (Điều 9, khoản 1)
	– Điều 8a Luật số 70/2025/QH15 (yêu cầu tham vấn, đánh giá tác động trong xây dựng QCKT);

– Điều 9 khoản 2 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP 
	Đã thể chế một phần
	

	14. Trách nhiệm UBND cấp tỉnh lồng ghép TBT với xúc tiến thương mại (Điều 17, khoản 5)
	– Điều 9 khoản 3 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP (UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện nghĩa vụ TBT, bảo đảm nguồn lực);

– Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

– Các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.
	Đã thể chế một phần
	Giữ nguyên; 


